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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I –  NH: 2016-2017

Môn Hóa học – Khối 12 (Chọn tự nhiên)
Thời gian làm bài : 50 phút
(40 câu trắc nghiệm)



	Họ và tên học sinh:………………………Số báo danh:…………Lớp:……….
Cho: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; Na = 23;
 Ag = 108; Mg = 24; Al =27; Ca = 40;Fe=56; Ni = 59; Cu = 64; Zn = 65.      
	Mã đề thi

 132



Câu 1: Trung hòa 7,67 gam một amin đơn chức cần 130 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là

A. C2H5N.
B. CH5N.
C. C3H9N.
D. C3H7N.
Câu 2: Nguyên tử Cu có Z = 29, cấu hình e của Cu là

A. [Ar ] 4s23d9.
B. [Ar ] 3d10 4s1.
C. [Ar ] 3d9 4s2.
D. [Ar ] 4s13d10.
Câu 3: Cho 5,5 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại Al và Fe vào dung dịch HCl (dư) thu được 4,48 lit H2 (đktc). Khối lượng của Al và Fe trong hỗn hợp lần lượt là
A. 2,5 g và 3,0 g.
B. 2,7  g và 2,8 g.
C. 3,5 g và 2,0 g.
D. 2,8 g và 2,7 g.

Câu 4: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe; Zn-Fe; Fe-Mg; Fe-Al . Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì hợp kim mà trong đó Fe bị ăn mòn trước là

A. Zn-Fe.
B. Fe-Mg.
C. Cu-Fe.
D. Fe-Al.
Câu 5: Dãy các chất đều có phản ứng tráng gương là
A. xenlulozơ, glucozơ.
B. saccarozơ, fructozơ.
C. glucozơ, fructozơ.
D. tinh bột, fructozơ

Câu 6: Polime được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp là

A. polietilen
B. Polisaccarit
C. protein
D. nilon-6,6.
Câu 7: Peptit có công thức như sau:   H2N-CH-CO-NH-CH2-CO-NH-CH-COOH
                                                                    CH3                                   CH(CH3)2
Tên gọi đúng của peptit trên là

A. Val-Gly-Val.
B. Ala-Gly-Val.
C. Gly – Ala – Gly.
D. Gly-Val-Ala.

Câu 8: Dung dịch metylamin trong nước làm

A. quì tím không đổi màu.
B. quì tím hóa xanh.
C. phenolphtalein hoá xanh.
D. phenolphtalein không đổi màu.
Câu 9: Cho 6,72 lít khí CO (đktc) khử hoàn toàn một hỗn hợp gồm: Al2O3, FeO, Fe2O3 thấy có m gam CO2 thoát ra. Gía trị m là A. 6,72.
         B. 5,65.
                           C. 16,40.
                   D. 13,20.

Câu 10: Polisaccarit là        
     A. fructozo.
        B. glucozo.
             C. saccarozo.
   D. tinh bột.
Câu 11: Hoà tan 11,52 gam Cu bằng dung dịch HNO3 loãng(dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là   A. 1,344.
   B. 8,064.
                C. 2,688.
                D. 4,032.

Câu 12: Điện phân dùng điện cực trơ dung dịch muối sunfat kim loại hoá trị 2 với cường độ dòng điện 3A. Sau 1930 giây thấy khối lượng catot tăng 1,95 gam. Muối sunfat đã điện phân là

A. MgSO4.
B. CuSO4.
C. NiSO4.
D. ZnSO4.

Câu 13: Peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure?

A. Ala-Gly.                       B. Ala-Ala-Gly-Gly.     C. Ala-Gly-Gly.
D. Gly-Ala-Gly.

Câu 14: Este etylfomiat có công thức là

A. CH3COOCH=CH2
B. HCOOC2H5
C. C2H5COOCH3
D. CH3COOCH3
Câu 15: Kim loại phản ứng với dung dịch FeSO4 là
A. Cu.
B. Zn.
C. Ag.
D. Sn.

Câu 16: Điều chế kim loại Na bằng phương pháp
A. điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn.

B. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.

C. điện phân NaCl nóng chảy.

D. dùng khí CO khử ion Na+ trong Na2O ở nhiệt độ cao.

Câu 17: Ngâm một lá Fe trong dung dịch CuSO4. Sau một thời gian phản ứng lấy lá Fe ra rửa nhẹ làm khô, đem cân thấy khối lượng tăng thêm 2,08 gam. Khối lượng lá Fe phản ứng là
A. 14,56 gam.
B. 19,16 gam.
C. 1,28 gam.
D. 7,28 gam.

Câu 18: Dãy điện hóa của kim loại được sắp xếp theo chiều

A. Tăng dần tính khử của kim loại, giảm dần tính oxi hóa của ion kim loại
B. Giảm dần tính khử của kim loại, giảm dần tính oxi hóa của ion kim loại
C. Tăng dần tính khử của kim loại, tăng dần tính oxi hóa của ion kim loại
D. Giảm dần tính khử của kim loại, tăng dần tính oxi hóa của ion kim loại
Câu 19: Amin bậc 1 là
A. CH3-NH-CH3                                                B. CH3-N(CH3)-CH2-CH3 
C. CH3​-CH2-NH-CH3
D. CH3-CHNH2-CH3
Câu 20: Công thức phân tử amin C3H9N ứng với số đồng phân là
A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 5.

Câu 21: Công thức của alanin là

A. H2NCH(CH3)COOH.   B. CH3NH2.            C. C2H5NH2.
                 D. H2NCH2COOH.

Câu 22: Đốt cháy hết 3,84 g một kim loại hoá trị II trong khí Cl2 dư thu được 8,1 g muối khan của kim loại đó. Kim loại mang đốt là

A. Zn.
B. Mg.
C. Cu.
D. Ni.
Câu 23: Cho m gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được 4,32 gam Ag. Giá trị của m là

A. 2,7
B. 1,8
C. 9,0
D. 3,6

Câu 24: Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IIIA là

A. R2O3.
B. RO2.
C. R2O.
D. RO.
Câu 25: Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học là

A. Cu + dung dịch FeCl3.
B. Fe + dung dịch HCl.
C. Fe + dung dịch FeCl3.
D. Cu + dung dịch FeCl2.
Câu 26: Khi điện phân dung dịch CuSO4 thì
A. khí O2 giải phóng ở catot.
B. kim loại Cu giải phóng ở anot.

C. khí O2 giải phóng ở anot.
D. dung dịch sau điện phân có pH > 7.

Câu 27: Phản ứng nào sau đây thể hiện Fe có tính khử mạnh hơn Cu?
A. Fe3+ + Cu ( Cu2+ + Fe2+
B. Fe + Cu2+ ( Cu + Fe2+
C. Fe  ( Fe2+ + 2e
D. Fe2+ + Cu ( Cu2+ + Fe
Câu 28: Hãy sắp xếp các chất sau đây theo trật tự tăng dần tính bazơ: (1) anilin; (2) etylamin; (3) đietylamin; (4) natri hiđroxit; (5) amoniac.

A. (1) < (5) < (2) < (3) < (4)
B. (1) < (2) < (5) < (3) < (4)

C. (2) < (1) < (5) < (3) < (4)
D. (1) < (2) < (5) < (4) < (3)

Câu 29: Hỗn hợp đẳng mol gồm 3 oxit Fe2O3, FeO, Fe3O4 tác dụng với khí CO, t0, thu được 19,2g hỗn hợp Fe, FeO, Fe3O4. Cho hỗn hợp này tác dụng hết với 700ml dung dịch HNO3 x(M) vừa đủ, thu được 2,24 lít khí NO (đkc) duy nhất. Giá trị của x là
A. 1,5M.
B. 1,3M.
C. 1,95M.
D. 2,6M.

Câu 30: Fe có số thứ tự là 26.  Fe3+ có cấu hình electron là:

A. 1s22s22p63s23p63d5.
B. 1s22s22p63s23p63d6.
C. 1s22s22p63s23p64s23d3.
D. 2s22s22p63s23p63d64s2.
Câu 31: Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được chất hữu cơ T. Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. Chất X có thể là
A. CH3COOCH=CH-CH3.  B. HCOOCH=CH2.        C. HCOOCH3.
D. CH3COOCH=CH2.
Câu 32: Dung dịch của chất nào trong các chất dưới đây không làm đổi màu quỳ tím?
A. H2N-CH2-COOH.                                                   B. CH3COONa.             
C. CH3NH2.
          D. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH.

Câu 33: Cho Fe vào dung dịch HNO3 lấy dư ta thu được 8,96 lit(đkc) hỗn hợp khí X gồm 2 khí NO và NO2 có tỉ khối hơi hỗn hợp X so với oxi bằng 1,3125. Giá trị của muối thu được là

A. 36,4 gam.
B. 22,4 gam.
C. 96,8 gam.
D. 48,4 gam.

Câu 34: Trong ăn mòn điện hóa, câu nào sau đây diễn tả đúng?
A. Ở cực dương có quá trình oxi hóa, kim loại bị ăn mòn.

B. Ở cực âm có quá trình oxi hóa, kim loại bị ăn mòn.

C. Ở cực âm có quả trình khử.

D. Cực dương có quá trình khử, kim loại bị ăn mòn.
Câu 35: Thuỷ phân hỗn hợp 2 este: etylfomiat; etylaxetat trong dung dịch NaOH đun nóng, sau phản ứng ta thu được 
     A. 2 muối ; 2 ancol       B. 1 muối ; 2 ancol
C. 2 muối ; 1 ancol
     D. 1 muối ; 1 ancol
Câu 36: Kim loại dẻo nhất trong số các kim loại là

A. Al.
B. Ag.
C. Au
D. Cu.
Câu 37: Cho 6,05g hỗn hợp Zn, Fe, Mg tác dụng vừa đủ với m gam dung dịch HCl 10%. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 13,15g muối khan. Giá trị của m là
A. 43g.
B. 53g.
C. 63g.
D. 73g.

Câu 38: Sau một thời gian điện phân 200ml dd CuCl2 người ta thu được 1,12 lít khí (đktc) ở anot. Ngâm đinh sắt sạch trong dd còn lại sau khi điện phân. Phản ứng xong, nhận thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,2g. Nồng độ mol ban đầu cảu dd CuCl2 là
A. 2M.                          B.   1,5M.                        C. 1M.
                  D. 1,2M.
Câu 39: Cho 16,2g kim loại M (hoá trị n không đổi) tác dụng với 0,15 mol O2. Hòa tan chất rắn sau phản ứng bằng dung dịch HCl dư thấy bay ra 13,44 lít H2 (ở đktc). Kim loại M là
A. Al.
B. Mg.
   C. Ca.
  D. Fe.

Câu 40: Cho Fe vào dung dịch HNO3 loãng, phản ứng vừa đủ tạo ra một chất khí không màu bị hóa nâu trong không khí. Tỉ lệ mol của Fe và HNO3 là

A. 1: 5                           B. 1: 4                              C. 1: 1                              D. 1: 2-------------------------------------------
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Câu 1: Điện phân dùng điện cực trơ dung dịch muối sunfat kim loại hoá trị 2 với cường độ dòng điện 3A. Sau 1930 giây thấy khối lượng catot tăng 1,95 gam. Muối sunfat đã điện phân là

A. NiSO4.
B. ZnSO4.
C. CuSO4.
D. MgSO4.

Câu 2: Cho m gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được 4,32 gam Ag. Giá trị của m là

A. 2,7
B. 1,8
C. 9,0
D. 3,6

Câu 3: Dãy các chất đều có phản ứng tráng gương là
A. xenlulozơ, glucozơ.
B. tinh bột, fructozơ
C. saccarozơ, fructozơ.
D. glucozơ, fructozơ.

Câu 4: Kim loại phản ứng với dung dịch FeSO4 là

A. Cu.
B. Zn.
C. Sn.
D. Ag.

Câu 5: Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IIIA là

A. R2O3.
B. R2O.
C. RO.
D. RO2.
Câu 6: Cho 5,5 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại Al và Fe vào dung dịch HCl (dư) thu được 4,48 lit H2 (đktc). Khối lượng của Al và Fe trong hỗn hợp lần lượt là
A. 2,8 g và 2,7 g.
B. 2,5 g và 3,0 g.
C. 2,7  g và 2,8 g.
D. 3,5 g và 2,0 g.

Câu 7: Ngâm một lá Fe trong dung dịch CuSO4. Sau một thời gian phản ứng lấy lá Fe ra rửa nhẹ làm khô, đem cân thấy khối lượng tăng thêm 2,08 gam. Khối lượng lá Fe phản ứng là
A. 1,28 gam.
B. 19,16 gam.
C. 14,56 gam.
D. 7,28 gam.

Câu 8: Polime được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp là

A. protein
B. polietilen
C. nilon-6,6.
D. Polisaccarit
Câu 9: Đốt cháy hết 3,84 g một kim loại hoá trị II trong khí Cl2 dư thu được 8,1 g muối khan của kim loại đó. Kim loại mang đốt là

A. Cu.
B. Mg.
C. Zn.
D. Ni.
Câu 10: Công thức của alanin là
A. H2NCH(CH3)COOH.
B. CH3NH2.

C. C2H5NH2.
D. H2NCH2COOH.

Câu 11: Amin bậc 1 là
A. CH3-NH-CH3
B. CH3-CHNH2-CH3
C. CH3​-CH2-NH-CH3
D. CH3-N(CH3)-CH2-CH3
Câu 12: Công thức phân tử amin C3H9N ứng với số đồng phân là
A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 2.

Câu 13: Dung dịch metylamin trong nước làm

A. quì tím hóa xanh.
B. phenolphtalein hoá xanh.
C. quì tím không đổi màu.
D. phenolphtalein không đổi màu.
Câu 14: Điều chế kim loại Na bằng phương pháp
A. dùng khí CO khử ion Na+ trong Na2O ở nhiệt độ cao.

B. điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn.

C. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.

D. điện phân NaCl nóng chảy.

Câu 15: Polisaccarit là
A. glucozo.
B. saccarozo.
C. tinh bột.
D. fructozo.

Câu 16: Peptit có công thức như sau: H2N-CH-CO-NH-CH2-CO-NH-CH-COOH
                                                                 CH3                                   CH(CH3)2
Tên gọi đúng của peptit trên là

A. Gly – Ala – Gly.
B. Val-Gly-Val.
C. Ala-Gly-Val.
D. Gly-Val-Ala.

Câu 17: Este etylfomiat có công thức là

A. CH3COOCH3
B. HCOOC2H5
C. C2H5COOCH3
D. CH3COOCH=CH2
Câu 18: Dãy điện hóa của kim loại được sắp xếp theo chiều

A. Tăng dần tính khử của kim loại, giảm dần tính oxi hóa của ion kim loại
B. Giảm dần tính khử của kim loại, tăng dần tính oxi hóa của ion kim loại
C. Tăng dần tính khử của kim loại, tăng dần tính oxi hóa của ion kim loại
D. Giảm dần tính khử của kim loại, giảm dần tính oxi hóa của ion kim loại
Câu 19: Hoà tan 11,52 gam Cu bằng dung dịch HNO3 loãng(dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là

A. 4,032.
B. 1,344.
C. 8,064.
D. 2,688.

Câu 20: Peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure?

A. Ala-Gly.
B. Ala-Gly-Gly.
C. Ala-Ala-Gly-Gly.
D. Gly-Ala-Gly.

Câu 21: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe; Zn-Fe; Fe-Mg; Fe-Al . Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe bị ăn mòn trước là
A. Fe-Mg.
B. Fe-Al.
C. Zn-Fe.
D. Cu-Fe.
Câu 22: Cho 6,72 lít khí CO (đktc) khử hoàn toàn một hỗn hợp gồm: Al2O3, FeO, Fe2O3 thấy có m gam CO2 thoát ra. Gía trị m là

A. 16,40.
B. 6,72.
C. 13,20.
D. 5,65.

Câu 23: Trung hòa 7,67 gam một amin đơn chức cần 130 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là

A. C3H9N
B. C2H5N
C. CH5N
D. C3H7N

Câu 24: Nguyên tử Cu có Z = 29, cấu hình e của Cu là

A. [Ar ] 4s13d10.
B. [Ar ] 4s23d9.
C. [Ar ] 3d9 4s2.
D. [Ar ] 3d10 4s1.
Câu 25: Cho 11,2gam Fe tác dụng với 500ml dd AgNO3 1M đến phản ứng kết thúc thu ddA và chất rắn (B). Khối lượng chất rắn B là:

A. 1,6gam.
B. 27gam.
C. 3,2gam.
D. 54gam.
Câu 26: X là một (-amino axit. Cho 0,01 mol X tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 0,125 M , sau đó đem cô cạn dung dịch thì  được 1,815 g muối. Phân tử khối của X là:

A. 145.
B. 187.
C. 195.
D. 147.

Câu 27: Cho các chất NH3 (1), CH3NH2 (2), C6H5NH2 (3). Sắp xếp theo chiều tính bazơ giảm dần là

A. (3) > (2) > (1).
B. (1) > (2) > (3).
C. (2) > (1) > (3).
D. (3) > (1) > (2).

Câu 28: Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit?

A. Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ.
B. Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ.

C. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ.
D. Tinh bột, saccarozơ, fructozơ.

Câu 29: Sau một ngày lao động, người ta phải làm vệ sinh bề mặt kim loại của các thiết bị máy móc, dụng cụ lao động. Việc làm này có mục đích là gì ?

A. Để kim loại sáng bóng đẹp mắt.
B. Để không gây ô nhiễm môi trường.

C. Để không làm bẩn quần áo khi lao động.
D. Để kim loại đỡ bị ăn mòn.

Câu 30: Cho 5 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được 1,12 lít khí hiđro (ở đktc), dung dịch X. Phần trăm khối lượng của Cu trong hỗn hợp là

A. 56%.
B. 72%.
C. 28%.
D. 44%.

Câu 31: Dãy các ion kim loại  đều có thể bị Zn khử thành kim loại là

A. Cu2+, Ag+, Na+.
B. Cu2+, Mg2+, Pb2+.
C. Sn2+, Pb2+, Cu2+.
D. Pb2+, Ag+, Al3+.

Câu 32: Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3, PbO (nung nóng). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm

A. Cu, Al, PbO.
B. Cu, Al2O3, PbO.
C. Cu, Al, Pb.
D. Cu, Al2O3, Pb.
Câu 33: Kim loại M phản ứng được với: dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch HNO3 (đặc, nguội). Kim loại M là

A. Al.
B. Zn.
C. Fe.
D. Ag.

Câu 34: Khi đốt cháy hoàn toàn 1 amin đơn chức X, thu được 8,4lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 10,125g H2O.CTPT của X là (H=1,O=16)

A. C3H9N
B. C4H9N
C. C3H7N
D. C2H7N

Câu 35: Cho các kim loại: Na, Mg, Fe, Al; kim loại có tính khử mạnh nhất là

A. Mg.
B. Na.
C. Fe.
D. Al.
Câu 36: Hoà tan 2 gam kim loại M (hoá trị II) vào H2SO4 dư rồi cô cạn được 10 gam muối khan. M là:

A. Ca
B. Mg
C. Cu
D. Zn

Câu 37: Đem 15g hh (Al, Zn) tác dụng HNO3 đặc, nguội, dư thì thu được 2g chất rắn.Thể tích khí NO2 sinh ra (ở đkc) là

A. 8,96 lít.
B. 2,24 lít.
C. 6,72 lít.
D. 4,48 lít.

Câu 38: Cho 5,6 gam hỗn hợp bột kim loại bạc và đồng tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, dư thì thu được 1,792 lít khí NO2 duy nhất (ở đktc). Thành phần phần trăm của bạc và đồng trong hỗn hợp lần lượt là

A. 44% ; 56%.
B. 73% ; 27%.
C. 77,14% ; 22,86% .
D. 50%; 50%.

Câu 39: Khi thuỷ phân lipit trong môi trường kiềm ta thu được

A. muối của axít béo và glixerol.
B. muối và rượu.

C. axit và glixerol.
D. muối và Etylenglicol.

Câu 40: Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là

A. Mg và Zn.
B. Cu và Ag.
C. Na và Fe.
D. Al và Mg.
-----------------------------------------------

----------- HẾT ---------
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